
Giáo
dục phổ 
thông

Chuyên
môn,

nghiệp vụ
Học hàm, học vị Lý luận 

chính trị Ngoại ngữ

1 Lê Thu Hải 17/10/1968 Nữ

Tam Sơn, Tam 
Kỳ(nay là núi 
thành), Quảng 

Nam

Kinh Không

120/48A Nguyễn Thiện 
Thuật, TDP 3 Nguyễn 
Thiện Thuật Nam, P. 

Tân Lập, TP. Nha 
Trang, tỉnh Khánh Hòa

Phó Giám đốc Sở Công thương 29/4/1999 12/12

Đại học, 
Kinh tế 
Thương 
nghiệp

Cao cấp Anh văn 
trình độ C

2 Nguyễn Thanh Hải 28/01/1979 Nam
Bình Châu, 
Bình Sơn, 

Quảng Ngãi
Kinh Không

106 Phong Châu, P. 
Phước Hải, TP Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc Công ty TNHH 
một thành viên nước giải 
khát Sanna Khánh Hòa

Công ty TNHH 
một thành viên 
nước giải khát 
Sanna Khánh 

Hòa

13/11/2004 12/12 Kỹ sư công 
nghệ hóa Thạc sĩ tiếng Anh 

trình độ B1 

3

Nguyễn
(Linh mục 
Nguyễn Hòa)  

Hòa

20/01/1965 Nam Thừa Thiên Huế Kinh Công 
giáo

Nhà Thờ Phú Nhơn, 
Cam Phước Đông, 

Cam Ranh
Linh mục Quản Xứ Nhà Thờ Phú 

Nhơn, Cam Ranh 12/12 Đại học Thần 
học Anh văn C

4 Trần Ngọc Khánh 14/11/1964 Nam 

Phường Ninh 
Giang, thị xã 

Ninh Hòa, tỉnh 
Khánh Hòa

Kinh Không

54 đường Phan Chu 
Trinh, TDP Vạn 

Phương, P Vạn Thạnh, 
Tp Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Ủy viên UBND 
tỉnh, Giám đốc Công an 

tỉnh Khánh Hòa

Công an tỉnh 
Khánh Hòa 05/7/1986 12/12

Đại học An 
ninh nhân 

dân chuyên 
ngành Trinh 
sát An ninh

Thạc sĩ Luật 
chuyên ngành 

điều tra tội phạm, 
xâm phạm 

ANQG

Cử nhân Anh văn 
trình độ C

Đại biểu HĐND tỉnh 
nhiệm kỳ 2011-2016

5 Nguyễn Thành Trung 12/10/1979 Nam
Xã Cát Khánh, 
huyện Phù Cát, 

Bình Định
Kinh Không

1885 Hùng Vương, 
P.Cam Phú, Cam 
Ranh, Khánh Hòa

Phó Chủ tịch UBND 
thành phố Cam Ranh

UBND thành phố 
Cam Ranh 16/3/2007 12/12

Đại học-
ngành Luật 

học
Cao cấp Anh văn B

ĐB HĐND Tp Cam 
Ranh nhiệm kỳ 2011-

2016

(Ghi rõ họ và tên)

Tôn
giáo Nơi ở hiện nay Nghề nghiệp, chức vụ Ghi chú

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 05 là: 03 đại biểu.
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong danh sách này là: 05 người;

Nơi làm việc
Ngày vào

Đảng
(nếu có)

Trình độ hiện nay
Là đại biểu HĐND

(nếu có)

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA KHÓA VI
NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Đơn vị bầu cử số: 05
Gồm 08 xã, phường thuộc thành phố Cam Ranh: Cam Lợi, Cam Linh, Ba Ngòi, Cam Phước Đông, Cam Thịnh Tây, Cam Thịnh Đông, Cam Lập, Cam Bình

STT Họ và tên
Ngày,
tháng,

năm sinh

Giới
tính Quê quán Dân

tộc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
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